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Bài 3: Nguyên Âm (i, o, ô, ơ, e, ê)  
 

aa  ăă  ââ  
  

ee  êê  
  

ii 
 

oo  ôô  ơơ  
  

uu  ưư  

yy  
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ii  

 
 

 

bi bí đi 

  
 

mì khỉ chị 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

i bi 
 

i bí 
 

i đi 
 

i mì 
 

i khỉ 
 

i chị 
 

 



 

34 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

oo      ôô      ơơ  

  
 

bò bố nơ 

   
chó tổ vớ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

o bò 
 

o chó 
 

ô bố 
 

ô tổ 
 

ơ nơ 
 

ơ vớ 
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ee      êê  

 

 

 

xe mẹ bé 

   

dê dế kệ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

e xe 
 

e mẹ 
 

e bé 
 

ê dê 
 

ê dế 
 

ê kệ 
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Đánh Vần 
(Giúp các em tập đánh vần những từ sau đây.) 

 

i 
 

i í ì ỉ ĩ ị 

bi bí bì bỉ bĩ bị 
 

o 
 

o ó ò ỏ õ ọ 

to tó tò tỏ tõ tọ 
 

ô 
 

ô ố ồ ổ ỗ ộ 

cô cố cồ cổ cỗ cộ 
 

ơ 
 

ơ ớ ờ ở ỡ ợ 

vơ vớ vờ vở vỡ vợ 
 

e 
 

e é è ẻ ẽ ẹ 

me mé mè mẻ mẽ mẹ 
 

ê 
 

ê ế ề ể ễ ệ 

dê dế dề dể dễ dệ 
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Tập Đọc 
(Đọc trước cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Thí dụ:  i, khỉ, con khỉ, v.v.) 

 

 

i 

khỉ 

con khỉ 

 

i 

bi 

hòn bi 

 

o 

bò 

con bò 

 

o 

chó 

con chó 

 

ô 

bố 

bố con 

 

ô 

tổ 

tổ chim 
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ơ 

vớ 

đôi vớ 

 

ơ 

nơ 

chiếc nơ 

 

e 

bé 

em bé 

 

e 

xe 

chiếc bé 

 

ê 

dê 

con dê 

 

ê 

kệ 

cái kệ 
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Thêm Dấu 
(Đọc các câu sau cho các em thêm dấu.) 

 

 

Con khi. 

 

Con cho. 

 

Bô con. 

 

Đôi vơ. 

 

Em be. 

 

Cai kê. 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ii    oo    ôô    ơơ    ee    êê  
 

  

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Từ Thông Dụng 
  

Từ Thông Dụng High Frequency Words 

con 

   con chó 

   con mèo 

   con cá 

màu 

   màu đỏ 

   màu vàng 

   màu đen 

   màu trắng 

bố 

nghe 

  nghe lời 

để … 

classifier (usually for animals) 

   dog 

   cat 

   fish 

color 

   red 

   yellow 

   black 

   white 

dad, father 

listen 

   obey 

to … 

Ngữ Vựng Vocabulary 

nhỏ 

tai 

small, little 

ear 

dùng 

   dùng để… 

use (is used) 

   used to … 

 

Tập Đọc 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần) 

Em có con chó nhỏ. 

Con chó màu trắng. 

Bố đi làm. 

Em nghe lời bố mẹ. 

Tai dùng để nghe. 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

 ăn  bé 

bị 

bố 

 

 

 

 

 

 

 

có 

con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cho 

 

 

 

 

 

 

 

đi 

để 

 

 

 

 

 

 

 

e ê g gh gi h i k 

em     

 

 

 

 

 

  

kh l m n ng ngh nh o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mẹ 

màu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nghe  

 

 

 

 

 

ô ơ ph qu r s t th 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tr u ư v x y   

 

 

 

 

 

  và 

về 
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 Ngữ Vựng 
 

Lớp Học Classroom 

sách 

   quyển sách, cuốn sách 

vở 

giấy 

bút 

   bút chì 

   bút mực 

   bút màu 

   bút lông 

cục tẩy 

bảng 

phấn 

ghế 

bàn 

   bàn học 

thước kẻ 

kéo 

keo 

cặp 

book 

   book 

notebook 

paper 

writing instrument 

   pencil 

   pen 

   colored pencil, crayon 

   felt-tip pen 

eraser 

board 

chalk 

chair 

table 

   desk 

ruler 

scissors 

glue 

school bag, backpack 

Ngữ Vựng Vocabulary 

xóa 

   xóa lỗi 

dán 

đo 

đọc 

   đọc sách 

cắt 

   cắt ra từng mảnh 

chép 

   chép bài 

viết 

   viết thư 

gỗ 

erase 

   erase mistakes 

glue, paste 

measure 

read 

   read books 

cut 

   cut to pieces 

copy, write down 

   take notes (lit. copy a lesson) 

write 

   write a letter 

wood 
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Ngữ Vựng 

bút chì, bút mực, cặp, cục tẩy, giấy, keo, sách, thước, vở 

   

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 
 

 

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

 

 

 ______________________  ______________________  ______________________ 

 

Chọn Từ 
(Giúp các em chọn từ cho đúng.) 

 

_____ 1. Dùng để xóa những lỗi. 

_____ 2. Dùng để dán. 

_____ 3. Dùng để đo. 

_____ 4. Dùng để cắt. 

_____ 5. Dùng để ngồi. 

A. Cục tẩy  

B. Ghế 

C. Keo 

D. Kéo 

E. Thước kẻ 
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Ngữ Vựng 
(Cho các em viết tên của những đồ vật hiện đang có trong cặp của mình.) 

 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 

______________________________________ ______________________________________ 
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Đàm Thoại 
(Cho các em mượn một vật dụng khác nhau từ 3 người bạn và viết tên những vật dụng đã mượn 

vào ô trống dưới đây.) 

 

Người Bạn Thứ Nhất 

Bạn làm ơn cho tôi mượn _______________________________.  

 Đây! Bạn nhớ trả lại _______________________________ cho 

tôi nhé. 

 

(Xin lỗi, tôi không có _______________________________.) 

Cám ơn bạn.  

 

Người Bạn Thứ Hai 

Bạn làm ơn cho tôi mượn _______________________________.  

 Đây! Bạn nhớ trả lại _______________________________ cho 

tôi nhé. 

 

(Xin lỗi, tôi không có _______________________________.) 

Cám ơn bạn.  

 

Người Bạn Thứ Ba 

Bạn làm ơn cho tôi mượn _______________________________.  

 Đây! Bạn nhớ trả lại _______________________________ cho 

tôi nhé. 

 

(Xin lỗi, tôi không có _______________________________.) 

Cám ơn bạn.  

 

Sinh Hoạt Trong Lớp: Pictionary 
(Chia các em thành những đội nhỏ và cho các em chơi Pictionary để ôn lại những ngữ vựng đã 

học.) 

 

  


